TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông


Bộ môn:  
Kỹ thuật tàu thủy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: TIN HỌC HÀNG HẢI
· Tiếng Anh: MARITIME INFORMATICS




Mã học phần:



Số tín chỉ:
2 (0.5-1.5)

Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:
 Tin học cơ sở
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng Excel trong việc thực hiện tính toán các bài tập chuyên ngành bao gồm: Tính tính nổi, tính ổn định, tính sức cản tàu thủy và các bài toán về giám định mớn nước. Trên cơ sở đó, hướng dẫn người học biết cách sử dụng Excel cùng ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic Aplication) để tự động hóa tính toán nâng cao năng suất làm việc.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng các phần mềm tin học chuyên ngành đặc biệt là Excel phục vụ hiệu quả cho nhu cầu công việc.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Sử dụng được Excel để giải quyết được các bài toán về chuyên ngành
b) Lập trình tự động tính toán các bài toán chuyên ngành thực tế
c) Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán tính năng tàu thủy
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy –học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1

1.1

1.2
	Tổng quan
Giới thiệu tổng quan về các phần mềm chuyên ngành
Cơ sở trong việc tính toán bằng Excel và lập trình VBA. 
	a
	4
	0
	Thuyết giảng lý thuyết. 
	Đọc tài liệu, nghe giảng, xem video trước trên hệ thống E-Learning

	2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
	Excel dành cho kỹ thuật 

Giới thiệu về Excel dành cho sinh viên ngành kỹ thuật
Tính toán các yếu tố mặt đường nước

Tính toán các yếu tố mặt cắt ngang

Tính toán thể tính tàu và tọa độ tâm nổi tàu

Tính toán ổn định tàu

Tính toán sức cản tàu thủy

Tính toán giám định mớn nước

Kỹ thuật nội suy các giá trị trên đồ thị

Lập báo cáo
	a,b
	
	18
	Thuyết giảng lý thuyết. Hướng dẫn trên máy tính 
	Đọc tài liệu, nghe giảng, xem video trước trên hệ thống E-Learning. Thực hành trên máy tính

	3

3.1

3.2

3.3
	Kỹ thuật lập trình với ngôn ngữ Visual Basic Application

Giới thiệu môi trường ngôn ngữ Visual Basic Application. 

Các kiểu dữ liệu, toán tử và các hàm thủ tục cơ bản trong Visual Basic Appliction

Lập trình tự động hóa tính toán bằng ngôn ngữ VBA
	b
	4
	10
	Thuyết giảng lý thuyết. Hướng dẫn trên máy tính
	Đọc tài liệu, nghe giảng, xem video trước trên hệ thống E-Learning. Thực hành trên máy tính

	3

3.1

3.2

3.3
3.4
	Tính toán tính năng tàu bằng phần mềm Delftship 

Giới thiệu phần mềm Delftship
Tính các yếu tố tính nổi tàu

Tính ổn định tàu thủy

Tính bài toán xếp dỡ hàng hóa
	c
	0
	16
	Thuyết giảng lý thuyết.  Hướng dẫn trên máy tính
	Đọc tài liệu, nghe giảng, xem video trước trên hệ thống E-Learning. Thực hành trên máy tính


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Huỳnh Lê Hồng Thái
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Delftship
	2015
	
	Giảng viên cung cấp
	x
	

	2
	Joseph Billo
	Excel for scientists and engineers
	2007
	Wiley
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	
	Nguyễn Thế Dũng
	Kỹ năng lập trình Visual Basci 6.0
	2004
	Thống kê
	Thư viện
	
	x

	4
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa
	2011
	Trường ĐH Nha Trang
	Thư viện
	
	×


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Có mặt đầy đủ các buổi lên lớp lý thuyết và thực hành.
- Hoàn thành tất cả các bài tập được giao và nộp đúng tiến độ.

- Phối hợp và hỗ trợ các bạn trong nhóm.

- Tham gia thảo luận tại lớp.

- Học trên hệ thống E-Learning
8. Đánh giá kết quả học tập:

	Tiêu chí đánh giá
	KQHT
	Trọng số, %
	Mô tả mức chất lượng

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt

	
	
	
	≥9
	Dưới 9-7
	Dưới 7-5
	Dưới 5

	Kiểm tra bài tập tính toán tính năng tàu thủy 
	a
	10
	 Tính đúng và đầy đủ các yếu tố thủy tĩnh tàu thủy 
	Tính đúng từ 3-4 yếu tố thủy tĩnh tàu thủy  
	Tính đúng từ 1-2 yếu tố thủy tĩnh tàu thủy
	Không tính hoặc tính không đúng + lười biếng

	Kiểm tra bài tập Lập trình VBA tính sức cản tàu thủy 
	b
	10
	 Lập trình có kết quả tốt gồm tính toán và vẽ đồ thị
	Biết lập trình cơ bản bao gồm tính toán
	Lập trình cơ bản 
	Không biết lập trình và lười biếng

	Kiểm tra bài tập tính tính năng tàu khi xếp dỡ hàng hóa
	c
	10
	Biết sử dụng các chức năng của phần mềm Delftship để tính nổi, tính ổn định tàu khi xếp dỡ hàng hóa
	Biết sử dụng các chức năng của phần mềm tính tính nổi tàu hoặc tính ổn định
	Biết sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm
	Không biết sử dụng phần mềm + lười biếng

	Thảo luận tại lớp
	a,b,c
	10
	Trả lời đúng 5 câu hỏi thảo luận trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 5 lần, trả lời đúng 3 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 3 lần, trả lời đúng 1 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận dưới 3 lần, không trả lời đúng câu hỏi nào

	Chuyên cần/thái độ 
	
	10
	Điểm danh không vắng lần nào, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 2 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 3 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng trên 3 lần, không tập trung trong giờ học

	Vấn đáp trên sản phẩm 3 bài tập
	a,b,c
	50
	Trả lời đúng tất cả 4 câu hỏi; trả lời rõ ràng, lưu loát, bài tập có tính sáng tạo và có thuyết minh
	Trả lời đúng 3/4 câu hỏi; trả lời rõ ràng, lưu loát, bài tập hoàn thiện  đầy đủ bao gồm lập thuyết minh
	Trả lời đúng 2/4 câu hỏi; trả lời chưa rõ ràng và lưu loát, bài tập hoàn thiện đầy đủ
	Trả lời đúng dưới 2/4 câu hỏi. bài tập làm sai, không đủ sản phẩm yêu cầu




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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